
1 DCK67 DC3KT24 Kế toán tổng hợp 67DCKT11 3 Viết 90 7/5/2019 (Thứ 3) 2
2 DCK67 DC3KV43 Kiểm toán báo cáo tài chính 67DCKT11 3 Viết 90 10/5/2019 (Thứ 6) 2
3 DCK67 DC3KV32 Phân tích hoạt động kinh doanh 67DCKT11 3 Viết 75 13/5/2019 (Thứ 2) 2
4 DCK66 DC3OT51 Chẩn đoán và kiểm định kỹ thuật ô tô 66DCOT11,12 3 VĐ 0 14/5/2019 (Thứ 3) 7h30
5 DCK67 DC3KT27 Kế toán thuế 67DCKT11 2 Viết 75 15/5/2019 (Thứ 4) 2
6 DCK67 DC3KT29 Kế toán xây dựng cơ bản 67DCKT11 2 Viết 90 17/5/2019 (Thứ 6) 2
7 DCK66 DC3OT53 Công nghệ lắp ráp ô tô 66DCOT11,12 2 VĐ 0 17/5/2019 (Thứ 6) 7h30
8 DCK67 DC3KT18 Tiếng Anh chuyên ngành 67DCKT11 3 Viết 0 21/5/2019 (Thứ 3) 2
9 DCK66 DC3OT54 Thí nghiệm ôtô 66DCOT11,12 2 VĐ 60 21/5/2019 (Thứ 3) 7h30
10 DCK67 DC3KT25 Đồ án Kế toán 67DCKT11 2 VĐ 24/5/2019 (Thứ 6) 7h30
11 DCK66 DC3OT52 Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 66DCOT11,12 4 VĐ 60 24/5/2019 (Thứ 6) 7h30
12 DCK68 DC2CT65 An toàn lao động 68DCKX11 2 Viết 90 28/5/2019 (Thứ 3) 2
13 DCK68 DC2CD53 Thủy văn công trình 68DCCD11 3 VĐ 0 28/5/2019 (Thứ 3) 7h30
14 DCK68 DC3HT34 Giao thông thông minh 68DCHT11 3 Viết 0 28/5/2019 (Thứ 3) 2
15 DCK68 DC3KT23 Kế toán tài chính 3 68DCKT11 3 Viết 90 28/5/2019 (Thứ 3) 2
16 DCK68 DC2OT72 Cấu tạo ô tô 68DCOT11,12 3 VĐ 0 28/5/2019 (Thứ 3) 7h30
17 DCK67 DC3HT42 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 67DCHT11 2 VĐ 0 28/5/2019 (Thứ 3) 7h30
18 DCK67 DC2OT71 Đồ án Lý thuyết ô tô 67DCOT11,12 1 VĐ 28/5/2019 (Thứ 3) 7h30
19 DCK69 DC2CO24 Cơ kỹ thuật 69DCKX11 3 Viết 90 28/5/2019 (Thứ 3) 2
20 DCK69 DC2HT11 Kiến trúc máy tính 69DCHT11 3 VĐ 90 28/5/2019 (Thứ 3) 7h30
21 DCK69 DC2KV75 Nguyên lý thống kê 69DCKT11,12 3 Viết 28/5/2019 (Thứ 3) 2
22 DCK66 DC3CT59 Quản lý dự án đầu tư XD công trình 66DCCD11,12 2 Viết 90 29/5/2019 (Thứ 4) 2
23 DCK69 DC1CB90 Môi trường trong giao thông vận tải 69DCKX11 2 Viết 90 31/5/2019 (Thứ 6) 2
24 DCK68 DC2GT35 Vật liệu xây dựng 68DCCD11 3 VĐ 31/5/2019 (Thứ 6) 2
25 DCK68 DC2TT32 Điện toán đám mây 68DCHT11 2 VĐ 0 31/5/2019 (Thứ 6) 7h30
26 DCK68 DC2KV82 Kinh tế quốc tế 68DCKT11 2 Viết 60 31/5/2019 (Thứ 6) 2
27 DCK68 DC3KX75 Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng 68DCKX11 3 Viết 90 31/5/2019 (Thứ 6) 2
28 DCK68 DC2CK18 Dung sai kỹ thuật đo 68DCOT11,12 2 VĐ 31/5/2019 (Thứ 6) 7h30
29 DCK67 DC3HT32 Quản lý dự án phần mềm 67DCHT11 3 VĐ 0 31/5/2019 (Thứ 6) 7h30
30 DCK67 DC3OT43 Kết cấu - tính toán ô tô 67DCOT11,12 4 VĐ 31/5/2019 (Thứ 6) 7h30
31 DCK69 DC2CB94 Văn hóa kinh doanh 69DCKT11,12 2 Viết 75 31/5/2019 (Thứ 6) 2
32 DCK69 DC1DT22 Vật lý đại cương 2(ĐT) 69DCDT11 2 TN 60 31/5/2019 (Thứ 6) 7h00
33 DCK69 DC1TT22 Vật lý đại cương 2 69DCHT11 3 TN 60 31/5/2019 (Thứ 6) 7h00

34 DCK69 DC1CK22 Vật lý đại cương 2 (CKOT) 69DCOT11,12,13;OJ11 2 TN 60 31/5/2019 (Thứ 6) 7h00
35 DCK66 DC3CA70 Xây dựng cầu 2 66DCCD11,12 3 VĐ 0 4/6/2019 (Thứ 3) 7h30
36 DCK68 DC4CT16 Thực tập Thí nghiệm địa chất 68DCCD11 1 TH 4/6/2019 (Thứ 3) 7h00
37 DCK68 DC3HT51 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 68DCHT11 2 VĐ 4/6/2019 (Thứ 3) 7h30

38 DCK68 DC2KV63 Kinh tế lượng
68DCKT11;

68DCKX11
3 Viết 90 4/6/2019 (Thứ 3) 2

39 DCK68 DC2CK59 Cơ sở thiết kế trên máy tính 68DCOT11,12 2 TH 4/6/2019 (Thứ 3) 7h00
40 DCK67 DC3CD18 Tiếng Anh chuyên ngành 67DCCD11 3 Viết 0 4/6/2019 (Thứ 3) 2
41 DCK69 DC1TT43 Tin học đại cương 69DCHT11 3 TH 4/6/2019 (Thứ 3) 7h00
42 DCK69 DC1TT42 Tin học đại cương 69DCKX11 3 TH 4/6/2019 (Thứ 3) 7h00
43 DCK67 DC3CK41 Kết cấu - tính toán động cơ 67DCOT11,12 3 VĐ 0 4/6/2019 (Thứ 3) 7h30

44 DCK69 DC2CK22 Cơ học cơ sở 69DCOT11,12,13;OJ11 4 VĐ 4/6/2019 (Thứ 3) 7h30

45 DCK69 DC2DT26 Đo lường điện tử 69DCDT11 2 VĐ 0 4/6/2019 (Thứ 3) 7h30

46 DCK69 DC2KV67 Tài chính - Tiền tệ
69DCKT11,12;

69DCLJ11
3 Viết 90 4/6/2019 (Thứ 3) 2

47 DCK69 DC2KX31 Địa kỹ thuật 69DCKX11 3 Viết 90 7/6/2019 (Thứ 6) 2
48 DCK66 DC3CT92 Dự toán công trình 66DCCD11,12 2 Viết 0 7/6/2019 (Thứ 6) 2
49 DCK68 DC2CT32 Cơ học đất 68DCCD11 3 VĐ 90 7/6/2019 (Thứ 6) 7h30
50 DCK68 DC3HT21 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 68DCHT11 3 VĐ 7/6/2019 (Thứ 6) 7h30
51 DCK68 DC2KV77 Pháp luật kinh tế 68DCKT11 3 Viết 90 7/6/2019 (Thứ 6) 2
52 DCK68 DC2KV64 Kinh tế học 68DCKX11 4 Viết 90 7/6/2019 (Thứ 6) 2
53 DCK68 DC2CK43 Kỹ thuật điện - điện tử 68DCOT11,12 3 VĐ 0 7/6/2019 (Thứ 6) 7h30
54 DCK67 DC3CA66 Thiết kế cầu BTCT 67DCCD11 3 Viết 0 7/6/2019 (Thứ 6) 2
55 DCK67 DC3HT43 Hệ thống thông tin địa lý 67DCHT11 3 VĐ 0 7/6/2019 (Thứ 6) 7h30
56 DCK67 DC3OT32 Trang bị điện và TB ĐKTĐ trên ô tô 67DCOT11,12 5 VĐ 7/6/2019 (Thứ 6) 7h30
57 DCK69 DC2CO12 Hình học họa hình 69DCOT11,12,13;OJ11 2 VĐ 7/6/2019 (Thứ 6) 7h30
58 DCK69 DC2KV94 Pháp luật kinh tế 69DCKT11,12 2 Viết 75 7/6/2019 (Thứ 6) 2
59 DCK69 DC2DT43 Lý thuyết truyền tin 69DCDT11 3 Viết 60 7/6/2019 (Thứ 6) 2
60 DCK69 DC2LG22 Tổ chức xếp dỡ 69DCLJ11 2 Viết 0 7/6/2019 (Thứ 6) 2
61 DCK67 DC3CA68 Đồ án Thiết kế cầu 67DCCD11 2 VĐ 0 10/6/2019 (Thứ 2) 7h30
62 DCK69 DC2CO15 Vẽ kỹ thuật 69DCKX11 3 Viết 90 11/6/2019 (Thứ 3) 2
63 DCK66 DC3CA61 Quản lý khai thác và kiểm định cầu 66DCCD11,12 2 Viết 60 11/6/2019 (Thứ 3) 2
64 DCK68 DC2CT27 Cơ học kết cấu 68DCCD11 4 VĐ 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30
65 DCK68 DC2TT31 Phần mềm mã nguồn mở 68DCHT11 2 VĐ 0 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30
66 DCK68 DC2KV73 Quản trị học 68DCKT11 3 Viết 75 11/6/2019 (Thứ 3) 2
67 DCK68 DC3KX61 Thống kê xây dựng 68DCKX11 3 Viết 90 11/6/2019 (Thứ 3) 2
68 DCK68 DC3ME29 Nguyên lý động cơ 68DCOT11,12 2 VĐ 0 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30
69 DCK67-1 DC3HT41 Kiểm thử phần mềm 67DCHT11 2 VĐ 0 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30
70 DCK67 DC3OT35 Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô 67DCOT11,12 3 VĐ 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30

71 DCK69 DC1CB26 Hoá học đại cương 69DCOT11,12,13;OJ11 3 TN 11/6/2019 (Thứ 3) 7h00

72 DCK69 DC3KT21 Kế toán tài chính 1 69DCKT11,12 3 VĐ 90 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30
73 DCK69 DC2DT23 Lập trình C/C++ (Ngành ĐT) 69DCDT11 2 TH 0 11/6/2019 (Thứ 3) 7h00
74 DCK69 DC2TT22 Nhập môn Cơ sở dữ liệu 69DCHT11 3 VĐ 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30
75 DCK69 DC2LG21 Marketing dịch vụ 69DCLJ11 2 Viết 90 11/6/2019 (Thứ 3) 2
76 DCK69 DC2KX37 Kết cấu thép và bêtông cốt thép 69DCKX21,22; 3 Viết 90 11/6/2019 (Thứ 3) 2

77 DCK69 DC2LG21 Marketing dịch vụ
69DCLG21,22;

69DCVT21,22;
3 Viết 0 11/6/2019 (Thứ 3) 2

78 DCK69 DC2CO31 Cơ học cơ sở 69DCCN21,22 3 VĐ 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30
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79 DCK69 DC2CK22 Cơ học cơ sở 
69DCCK21,22,23;

69DCCO21,22;
4 VĐ 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30

80 DCK69 DC2CT21 Cơ học cơ sở 69DCCD21,22; 3 VĐ 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30
81 DCK69 DC2CT21 Cơ học cơ sở 69DCCD11,DD11 3 VĐ 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30
82 DCK69 DC2CO15 Vẽ kỹ thuật 69DCMO21; 3 Viết 90 11/6/2019 (Thứ 3) 2
83 DCK69 DC2CB94 Văn hóa kinh doanh 69DCTD21,22; 2 Viết 75 11/6/2019 (Thứ 3) 2
84 DCK69 DC2KV76 Marketing căn bản 69DCTN21,22; 2 Viết 75 11/6/2019 (Thứ 3) 2
85 DCK67 DC3DB68 Đồ án Thiết kế đường 67DCCD11 3 VĐ 0 12/6/2019 (Thứ 2) 7h30

86 DCK69 DC1LL02 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

69DCOT11,12,13;OJ11

69DCKX11,DT11;

69DCLJ11;HT11

69DCKT11,12;

3 TN 30 13/6/2019 (Thứ 5) 7h00

87 DCK66 DC3DB61 Quản lý khai thác và kiểm định đường 66DCCD11,12 2 VĐ 75 14/6/2019 (Thứ 6) 7h30

88 DCK69 DC2CK32 Vật liệu cơ khí 69DCCO21,22; 3 VĐ 90 14/6/2019 (Thứ 6) 7h30
89 DCK68 DC4CT11 Thực hành trắc địa 68DCCD11 2 VĐ 14/6/2019 (Thứ 6) 7h30
90 DCK68 DC3HT60 Phân tích và thiết kế HTTT 68DCHT11 4 VĐ 0 14/6/2019 (Thứ 6) 7h30
91 DCK68 DC3QT64 Quản trị tài chính doanh nghiệp 68DCKT11 3 Viết 75 14/6/2019 (Thứ 6) 2
92 DCK68 DC2KX52 Xây dựng cầu 68DCKX11 3 Viết 75 14/6/2019 (Thứ 6) 2
93 DCK68 DC2CK32 Vật liệu cơ khí 68DCOT11,12 3 VĐ 90 14/6/2019 (Thứ 6) 7h30
94 DCK67 DC3TH44 Kiến trúc của hệ thống QL, giám sát PTGT 67DCHT11 2 VĐ 0 14/6/2019 (Thứ 6) 7h30
95 DCK67-1 DC2CO28 Động lực học công trình 67DCCD11 2 Viết 90 14/6/2019 (Thứ 6) 2
96 DCK67 DC3OT44 Đồ án Kết cấu - tính toán ô tô 67DCOT11,12 2 VĐ 14/6/2019 (Thứ 6) 7h30

97 DCK69 DC1LL02 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

69DCDD21,22;

69DCMO21;

69DCCK21,22,23;

69DCCN21,22;

69DCKX21,22;

69DCTN21,22;

69DCVT21,22;

69DCTD21,22;

69DCLG21,22;

3 TN 30 14/6/2019 (Thứ 6) 7h00

98 DCK67 DC3DB81 Thiết kế đường ô tô 2 67DCCD11 3 VĐ 0 17/6/2019 (Thứ 2) 7h30
99 DCK66 DC3CA77 Đồ án Xây dựng cầu 66DCCD11,12 1 VĐ 0 17/6/2019 (Thứ 2) 7h30

100 DCK69 DC1CK22 Vật lý đại cương 2 (CKOT) 69DCCO21,22; 2 TN 60 17/6/2019 (Thứ 2) 7h00
101 DCK68 DC3TT47 Quản trị mạng 68DCHT11 3 VĐ 17/6/2019 (Thứ 2) 7h30
102 DCK68 DC3KV49 Thuế 68DCKT11 2 Viết 90 17/6/2019 (Thứ 2) 2
103 DCK69 DC2CO11 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 69DCCD21,22; 4 Viết 90 18/6/2019 (Thứ 3) 2
104 DCK69 DC2DD11 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 69DCDD21,22; 4 Viết 90 18/6/2019 (Thứ 3) 2
105 DCK69 DC2CO11 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 69DCCD11,DD11 4 Viết 90 18/6/2019 (Thứ 3) 2
106 DCK69 DC2CK42 Động cơ điện 69DCCN21,22 2 Viết 18/6/2019 (Thứ 3) 2
107 DCK69 DC2KX38 Pháp luật trong xây dựng 69DCKX21,22; 2 Viết 60 18/6/2019 (Thứ 3) 2

108 DCK69 DC1CB45 Tối ưu hóa
69DCLG21,22;

69DCVT21,22;
2 Viết 60 18/6/2019 (Thứ 3) 2

109 DCK69 DC2MO20 Sinh thái môi trường 69DCMO21; 2 Viết 75 18/6/2019 (Thứ 3) 2
110 DCK69 DC1CB58 Lý thuyết XSTK 69DCTN21,22; 2 TN 0 18/6/2019 (Thứ 3) 7h00
111 DCK69 DC2TD23 Mạng máy tính 69DCTD21,22; 3 VĐ 0 18/6/2019 (Thứ 3) 7h30
112 DCK68 DC4CT15 Thực tập Thí nghiệm vật liệu xây dựng 68DCCD11 1 TH 18/6/2019 (Thứ 3) 7h00
113 DCK68 DC2KX51 Xây dựng đường 68DCKX11 3 Viết 75 18/6/2019 (Thứ 3) 2
114 DCK67 DC3HT52 Đồ án Hệ thống thông tin 67DCHT11 3 VĐ 0 18/6/2019 (Thứ 3) 7h30
115 DCK67 DC2ME32 Đồ án Chi tiết máy 2 67DCOT11,12 2 VĐ 0 18/6/2019 (Thứ 3) 7h30

116 DCK69 DC1CB20 Lý thuyết xác suất - thống kê
69DCOT11,12,13;OJ11

69DCKX11,DT11
2 TN 60 18/6/2019 (Thứ 3) 7h00

117 DCK69 DC1CB58 Lý thuyết XSTK 69DCKT11,12 2 TN 60 18/6/2019 (Thứ 3) 7h00
118 DCK69 DC1CB45 Tối ưu hóa 69DCLJ11 3 Viết 0 18/6/2019 (Thứ 3) 2
119 DCK69 DC2HT12 Nguyên lý Hệ điều hành 69DCHT11 3 Viết 60 18/6/2019 (Thứ 3) 2
120 DCK66 DC3DB86 Xây dựng mặt đường 66DCCD11,12 3 VĐ 19/6/2019 (Thứ 4) 7h30
121 DCK67 DC3CD19 Tin học ứng dụng 67DCCD11 3 TH 0 19/6/2019 (Thứ 4) 7h00
122 DCK68 DC3HT46 Thiết kế mạng máy tính 68DCHT11 3 VĐ 90 19/6/2019 (Thứ 4) 7h30

123 DCK68 DC1CB35 Tiếng Anh 1
68DCKT11;

68DCOT11,12
3 TN 60 19/6/2019 (Thứ 4) 7h00

124 DCK68 DC1LL04 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

68DCCD11;

68DCKX11;

68DCKT11;

68DCHT11

3 TN 30 21/6/2019 (Thứ 6) 7h00

125 DCK68 DC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 68DCOT11,12 2 TN 30 21/6/2019 (Thứ 6) 7h00
126 DCK67 DC3CA69 Xây dựng cầu 1 67DCCD11 3 VĐ 0 21/6/2019 (Thứ 6) 7h30
127 DCK69 DC2KV62 Kinh tế vĩ mô 69DCKT11,12 3 Viết 0 21/6/2019 (Thứ 6) 2
128 DCK66 DC3DB77 Đồ án Xây dựng đường 66DCCD11,12 1 VĐ 0 21/6/2019 (Thứ 6) 7h30
129 DCK69 DC2KV93 Pháp luật kinh tế 69DCLJ11 2 Viết 75 21/6/2019 (Thứ 6) 2
130 DCK69 DC1CB57 Toán 3 69DCCK21,22,23; 3 Viết 75 21/6/2019 (Thứ 6) 2

131 DCK69 DC1CB57 Toán 3
69DCOT11,12,13;OJ11

69DCHT11,DT11
3 Viết 75 21/6/2019 (Thứ 6) 2

1 CCK68 MH2CT65 An toàn lao động 68CCCD11 2 Viết 75 28/5/2019 (Thứ 3) 2
2 CCK68 MH3KT23 Kế toán tài chính 3 68CCKT11 3 Viết 90 28/5/2019 (Thứ 3) 2
3 CCK68 MH3OT30 Cấu tạo ô tô 68CCOT11 3 VĐ 28/5/2019 (Thứ 3) 7h30
4 CCK68 MH3CA41 Thiết kế cầu 68CCCD11 3 Viết 90 31/5/2019 (Thứ 6) 2
5 CCK68 MH3KV32 Phân tích hoạt động kinh doanh 68CCKT11 3 Viết 75 31/5/2019 (Thứ 6) 2
6 CCK68 MH3OT42 BD-SC Hệ thống điện ô tô2 68CCOT11 3 VĐ 31/5/2019 (Thứ 6) 7h30
7 CCK68 MH3CD61 Bảo trì, khai thác và kiểm định công trình cầu đường 68CCCD11 2 Viết 90 4/6/2019 (Thứ 3) 2
8 CCK68 MH3KT29 Kế toán xây dựng cơ bản 68CCKT11 2 Viết 90 4/6/2019 (Thứ 3) 2
9 CCK68 MH3OT32 Bảo dưỡng sửa chữa cơ cấu phân phối khí 68CCOT11 2 VĐ 4/6/2019 (Thứ 3) 7h30
10 CCK68 MH3CA43 Đồ án Thiết kế cầu 68CCCD11 1 VĐ 5/6/2019 (Thứ 4) 7h30
11 CCK68 MH3DB51 Kỹ thuật thi công nền đường 68CCCD11 2 VĐ 6/6/2019 (Thứ 5) 7h30
12 CCK68 MH3CT92 Dự toán công trình 68CCCD11 2 Viết 90 7/6/2019 (Thứ 6) 2
13 CCK68 MH2KV77 Pháp luật kinh tế 68CCKT11 3 Viết 90 7/6/2019 (Thứ 6) 2
14 CCK68 MH3CK71 Động cơ đốt trong 68CCOT11 4 VĐ 7/6/2019 (Thứ 6) 7h30
15 CCK68 MH3CA51 Kỹ thuật thi công cầu 1 68CCCD11 2 Viết 90 11/6/2019 (Thứ 3) 2
16 CCK68 MH3KV49 Thuế 68CCKT11 2 Viết 90 11/6/2019 (Thứ 3) 2
17 CCK68 MH3OT35 Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống treo 68CCOT11 2 VĐ 11/6/2019 (Thứ 3) 7h30
18 CCK68 MH3DB54 Đồ án Xây dựng đường 68CCCD11 1 VĐ 12/6/2019 (Thứ 4) 7h30

II- CAO ĐẲNG



19 CCK68 MH3CA52 Kỹ thuật thi công cầu 2 68CCCD11 2 Viết 90 14/6/2019 (Thứ 6) 2
20 CCK68 MH3OT34 BD-SC Hệ thống truyền lực 68CCOT11 2 VĐ 14/6/2019 (Thứ 6) 7h30
21 CCK68 MH3CD60 Tin học ứng dụng 68CCCD11 2 TH 17/6/2019 (Thứ 2) 7h00
22 CCK68 MH3CA54 Đồ án Xây dựng cầu 68CCCD11 1 VĐ 18/6/2019 (Thứ 3) 7h30
23 CCK68 MH3OT41 BD-SC Hệ thống điện ô tô1 68CCOT11 2 VĐ 18/6/2019 (Thứ 3) 7h30
24 CCK68 MH2KV81 Kiểm toán căn bản 68CCKT11 3 Viết 90 18/6/2019 (Thứ 3) 2
25 CCK68 MH3DB52 Kỹ thuật thi công mặt đường 68CCCD11 2 VĐ 19/6/2019 (Thứ 4) 7h30
26 CCK68 MH1LL04 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 68CCCD11;68CCKT11 3 TN 30 21/6/2019 (Thứ 6) 7h00
27 CCK68 MH3OT31 BD-SC Hệ thống trục khuỷu thanh truyền 68CCOT11 3 VĐ 21/6/2019 (Thứ 6) 7h30

1 DLK69 DL2GT61 Thủy lực - Thủy văn công trình 69DLCD11 2 Viết 90 28/5/2019 (Thứ 3) 5
2 DLK69 DL3KT21 Kế toán tài chính 69DLKT12 2 Viết 90 28/5/2019 (Thứ 3) 5
3 DLK69 DL3CA41 Thiết kế cầu 69DLCD11 2 Viết 90 31/5/2019 (Thứ 6) 5
4 DLK69 DC3KV43 Kiểm toán báo cáo tài chính 69DLKT12 3 Viết 90 31/5/2019 (Thứ 6) 5
5 DLK69 DC2GT54 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 69DLCD11 1 VĐ 1/6/2019 (Thứ 7) 7h30
6 DLK69 DC2GT34 Đồ án Nền và móng 69DLCD11 1 VĐ 2/6/2019 (Cnhật) 7h30
7 DLK69 DC1CB13 Toán 3 69DLCD11 4 Viết 90 4/6/2019 (Thứ 3) 5
8 DLK69 DL3KT24 Kế toán tổng hợp 69DLKT12 3 Viết 90 4/6/2019 (Thứ 3) 5
9 DLK69 DC2CO28 Động lực học công trình 69DLCD11 2 Viết 90 7/6/2019 (Thứ 6) 5
10 DLK69 DC3QT51 Quản trị doanh nghiệp 69DLKT12 3 Viết 75 7/6/2019 (Thứ 6) 5
11 DLK69 DC3CA44 Đồ án Thiết kế cầu 69DLCD11 2 VĐ 8/6/2019 (Thứ 7) 7h30
12 DLK69 DC3DB44 Đồ án Thiết kế đường 69DLCD11 2 VĐ 9/6/2019 (Cnhật) 7h30
13 DLK69 DL2GT33 Nền và móng 69DLCD11 2 Viết 90 11/6/2019 (Thứ 3) 5
14 DLK69 DC3KT20 Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp 69DLKT12 2 Viết 75 11/6/2019 (Thứ 3) 5
15 DLK69 DL3DB41 Thiết kế đường 69DLCD11 2 Viết 90 18/6/2019 (Thứ 3) 5
16 DLK69 DC3QT12 Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh 69DLKT12 2 Viết 60 18/6/2019 (Thứ 3) 5
17 DLK69 DC3KT25 Đồ án Kế toán 69DLKT12 2 VĐ 21/6/2019 (Thứ 6) 18h00
18 DLK69 DL2GT52 Kết cấu bêtông cốt thép 69DLCD11 2 Viết 90 21/6/2019 (Thứ 6) 5

1 DC3KV43 Kiểm toán báo cáo tài chính 65DCKT11 3 Viết 90 10/5/2019 (Thứ 6) 2
2 DC3KV32 Phân tích hoạt động kinh doanh 65DCKT11 3 Viết 75 13/5/2019 (Thứ 2) 2

3 DC3KT25 Đồ án Kế toán
65DCKT11;

66DCKT12;
2 VĐ 24/5/2019 (Thứ 6) 7h30

4 DC2CD53 Thủy văn công trình 67DCCD11 3 VĐ 28/5/2019 (Thứ 3) 7h30
5 DC2CB94 Văn hóa kinh doanh 66DCKT12 2 Viết 75 31/5/2019 (Thứ 6) 2
6 DC1TT22 Vật lý đại cương 2 66DCHT11 3 TN 60 31/5/2019 (Thứ 6) 7h00

7 DC4CT16 Thực tập Thí nghiệm địa chất

67DCCD11;

64DCDD01;

65DCCD12

1 TH 4/6/2019 (Thứ 3) 7h00

8 DC2KV67 Tài chính - Tiền tệ
65DCKT11;

67DCKT11;
3 Viết 90 4/6/2019 (Thứ 3) 2

9 CC3CK71 Động cơ đốt trong 67CCOT11 4 VĐ 7/6/2019 (Thứ 6) 7h30
10 DC2KX31 Địa kỹ thuật 67DCKX11 3 Viết 90 7/6/2019 (Thứ 6) 2
11 DC3HT21 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 65DCHT11 3 VĐ 7/6/2019 (Thứ 6) 7h30
12 DC3KX61 Thống kê xây dựng 67DCKX11 3 Viết 90 11/6/2019 (Thứ 3) 2
13 DC2KV73 Quản trị học 67DCKT11 3 Viết 75 11/6/2019 (Thứ 3) 2

14 DC1LL02 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

66DCOT11,12;

66DCDD11;

65DCMX11;

65DCHT11;

65DCCD12;

3 TN 30 13/6/2019 (Thứ 5) 7h00

15 DC2CO28 Động lực học công trình 64DCCD04 2 Viết 90 14/6/2019 (Thứ 3) 2
16 DC4CT11 Thực hành trắc địa 64DCCD 2 VĐ 14/6/2019 (Thứ 6) 7h30
17 DC3HT60 Phân tích và thiết kế HTTT 66DCHT11 4 VĐ 0 14/6/2019 (Thứ 6) 7h30
18 DC4CT15 Thực tập Thí nghiệm vật liệu xây dựng 65DCCD12 1 TH 18/6/2019 (Thứ 3) 7h00
19 DC2KX38 Pháp luật trong xây dựng 67DCKX11 2 Viết 60 18/6/2019 (Thứ 3) 2

20 DC1CB20 Lý thuyết xác suất - thống kê

65DCCD12;

66DCDD11;

67DCKX11;

2 TN 60 18/6/2019 (Thứ 3) 7h00

21 DC3HT46 Thiết kế mạng máy tính 66DCHT11 3 VĐ 19/6/2019 (Thứ 4) 7h30
22 DC1CB57 Toán 3 67DCHT11 3 Viết 75 21/6/2019 (Thứ 6) 2

23 DC1LL04 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
65DCCD12;

66DCOT12;
3 TN 30 21/6/2019 (Thứ 6) 7h00

24 DC1LL03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 65DCCD12 2 TN 30 21/6/2019 (Thứ 6) 7h00

25 DC2KV62 Kinh tế vĩ mô

68DCKT11;

65DCKT11;

66DCKT12;

3 Viết 0 22/6/2019 (Thứ 7) 2

26 DC3KT21 Kế toán tài chính 1
67DCKT11;

68DCKT11;
3 VĐ 90 22/6/2019 (Thứ 7) 13h30

27 DC2CO15 Vẽ kỹ thuật 67DCKX11 3 Viết 90 22/6/2019 (Thứ 7) 2

+ Sinh viên có thẻ mới được dự thi

PHÒNG ĐÀO TẠO

III - LIÊN THÔNG

IV - HỌC GHÉP

Ghi chú:

+ Thời gian thi: Ca 1: 7h00' - 9h00'; Ca 2: 9h00' - 11h00'; Ca 3: 13h00' - 15h00'; Ca 4: 15h00' - 17h00'; Ca5: 18h00' - 20h00'; Thực hành buổi sáng lúc: 7h30'; Thực hành 

buổi chiều lúc: 13h30';
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